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I. Hướng dẫn chung

1) Nếu học sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án nhưng đúng, chính xác, chặt chẽ thì cho đủ số điểm của câu đó.

2) Việc chi tiết hóa (nếu có) thang điểm trong hướng dẫn chấm phải bảo đảm không làm sai lệch hướng dẫn chấm và phải được thống nhất thực hiện trong tổ chấm.
II. Đáp án và thang điểm

I. PHẦN ĐỌC HIỂU: (6,0 điểm)

	Nội dung yêu cầu
	Điểm

	Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.
	0,75

	Nghị luận
	

	Câu 2. Xác định luận đề của đoạn trích.
	0,75

	Sự kỳ vọng sẽ khiến ta khổ sở, lạc lối, nếu nó không đến từ con tim, bản thân mình.
(Chấp nhận cách diễn đạt đồng nghĩa vẫn cho điểm)
	

	Câu 3. Theo em, việc nêu ra những kỳ vọng theo trật tự thời gian trong đoạn trích có tác dụng gì?
	1,5

	- Tăng tính thuyết phục cho luận điểm.

- Nhấn mạnh sự vô nghĩa, đánh mất mình khi chỉ sống theo kì vọng của người khác mà không xác định lối đi riêng cho bản thân.
	

	Câu 4. Nội dung nghị luận trong đoạn trích có mối quan hệ như thế nào với nhan đề văn bản Hãy vứt bỏ sự kỳ vọng và khát khao làm hài lòng kẻ khác?
	1,5

	- Nội dung nghị luận bàn về những biểu hiện và tác hại của việc sống và hành động theo kì vọng của kẻ khác; giúp người đọc nhận thức cần thoát khỏi sự trói buộc này.

- Nội dung nghị luận có mối quan hệ chặt chẽ với ý nghĩa nhan đề văn bản, góp phần tăng sức thuyết phục cho ý nghĩa nhan đề.
	

	Câu 5. Từ những điều gợi ra từ văn bản, theo em có phải mọi sự kỳ vọng của người khác đều khiến ta lạc lối? Vì sao?
	1,5

	- Học sinh thể hiện quan điểm của cá nhân
	

	- Lí giải:

+ Đồng tình: mọi sự kỳ vọng xuất phát từ quan điểm, tính cách, sở thích, nguyện vọng của người khác vừa tạo áp lực cho cuộc sống của ta, vừa khiến ta mất phương hướng vì không hiểu được chính mình.

+ Không đồng tình: mọi sự kỳ vọng đều là yếu tố bên ngoài, thể hiện niềm tin tưởng và ước muốn tốt đẹp của người khác đối với bản thân ta. Quyết định sống như thế nào là câu chuyện bản lĩnh, lựa chọn của mỗi người, không đổ lỗi cho sự tác động từ người khác.
	


II. PHẦN LÀM VĂN: (14,0 điểm)

Câu 1: (6,0 điểm)
	Nội dung yêu cầu
	Điểm

	Trong cuộc sống, con người luôn đứng trước những sự lựa chọn. Có lựa chọn dễ dàng nhưng cũng có những lựa chọn đầy khó khăn.

Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về sự cần thiết của những lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống.
	6,0

	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn: HS có thể viết đoạn văn diễn dịch, quy nạp, tổng phân hợp,…; kết hợp nhuần nhuyễn các thao tác lập luận, có lí lẽ dẫn chứng hợp lí, thuyết phục.
	0,25

	b. Xác định chính xác vấn đề nghị luận: trình bày suy nghĩ của em về sự cần thiết của những lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống.
	0,5

	c. Triển khai vấn đề: Vận dụng tốt các tác lập luận để làm rõ vấn đề, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng. Một số gợi ý:

- Lựa chọn là quyết định của con người trong những tình huống cụ thể của đời sống và được biểu hiện qua cách bày tỏ thái độ, hành động.

- Trong cuộc sống, con người luôn phải đứng trước những sự lựa chọn. Có lựa chọn dễ dàng, đơn giản nhưng cũng có những lựa chọn khó khăn, thậm chí đặt chúng ta vào tình huống thử thách bản lĩnh, lí trí.

- Sự cần thiết của những lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống:

+ Lựa chọn đúng đem lại thuận lợi, may mắn, thành công; giúp nâng cao hình ảnh, vị thế bản thân; khiến chúng ta được mọi người yêu mến, tin tưởng.

+ Lựa chọn sai lầm có thể khiến con người mất đi cơ hội, ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân, thậm chí phải trả giá rất đắt.

- Phê phán những người không dám lựa chọn, luôn để người khác lựa chọn thay cho mình; bao biện, đỗ lỗi cho hoàn cảnh khi có những lựa chọn sai lầm, phê phán những lựa chọn không phù hợp với các tiêu chuẩn đạo đức, pháp luật, gây ảnh hưởng đến người khác và làm xấu đi hình ảnh bản thân.

- Nâng cao năng lực bản thân, học hỏi kinh nghiệm những người xung quanh để có những lựa chọn đúng đắn; chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của chính mình; biết rút ra bài học nếu lựa chọn sai lầm và tránh lặp lại sai lầm đó.
	4,5

	Lưu ý: 

- HS lựa chọn cách thức hợp lí, có sự lí giải thuyết phục.

- HS chọn dẫn chứng phù hợp, tiêu biểu để làm rõ vấn đề.
	

	d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	0,5

	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,25


Câu 2: (8,0 điểm)
	Nội dung yêu cầu
	Điểm

	Người rùng mình hỏi vì sao động đất sóng thần …..Người rùng mình phận người…
Em hãy đọc bài thơ trên, sau đó viết bài luận về chủ đề: Văn học có thể nói với chúng ta điều gì về mối quan hệ của con người với tự nhiên? 
	8,0

	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: có đủ các phần Mở bài, Thân bài, Kết bài; Mở bài nêu được vấn đề nghị luận, Thân bài triển khai được vấn đề nghị luận, Kết bài khái quát được vấn đề nghị luận.
	0,5



	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Văn học có thể nói với chúng ta điều gì về mối quan hệ của con người với tự nhiên được gợi ra từ bài thơ Rùng mình của Đỗ Hồng Ngọc.
	1,0



	c. Triển khai vấn đề thành các luận điểm; thể hiện cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận để làm rõ vấn đề nghị luận; kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.
	5,0



	 Dẫn dắt, giới thiệu, nêu vấn đề cần nghị luận
	0,5

	* Giải thích
          - Văn học: là nghệ thuật dùng ngôn từ và hình tượng để thể hiện đời sống và xã hội con người. Tác phẩm văn học luôn chứa đựng nội dung tư tưởng sâu sắc, có ý nghĩa tích cực đối với đời sống con người.

         - Mối quan hệ của con người và tự nhiên: mối quan hệ giữa người với tự nhiên là vô cùng khăng khít, không thể tách rời, có tác động qua lại.

        - Bài thơ đặt ra vấn đề: vai trò của văn học trong việc chỉ ra mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, bài thơ Rùng mình đã góp một tiếng nói trong đấu tranh bảo vệ môi trường cũng chính là bảo vệ ngôi nhà của chúng ta.

	0,5



	* Bàn luận
- Văn học là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan, người nghệ sĩ khi sáng tác tác phẩm đều có nhu cầu bày tỏ, chia sẻ cảm xúc hay những suy ngẫm, chiêm nghiệm về con người, thiên nhiên, vạn vật...
- Vì văn học là tác phẩm được xây dựng bằng ngôn từ nghệ thuật nên có tác động mạnh mẽ đối người đọc, khơi dậy trong tâm hồn con người lối sống tích cực, đẹp đẽ, cảnh tỉnh nhắc nhỡ ta cách ứng xử với con người, thiên nhiên...Tác phẩm Rùng mình của Đỗ Hồng Ngọc đã ghi lại một cách ấn tượng nỗi buồn đau khắc khoải, sự chiêm nghiệm, sám hối của lương tri con người, góp tiếng nói trong đấu tranh bảo vệ môi trường – ngôi nhà chung của chúng ta.

* Phân tích, chứng minh

- Văn học cảnh tỉnh con người về thái độ vị kỉ trước tự nhiên: 
+ Bài thơ cấu trúc như một cuộc hội thoại giữa con người và tự nhiên, mà con người là bên cất tiếng trước. Con người luôn đề cao tiếng nói và vị thế của mình trước tự nhiên 
+ Những câu hỏi của con người hướng về những thảm họa thiên nhiên và sự mất mát, bất hạnh của con người: những câu hỏi tu từ thể hiện thái độ trách móc, đổ lỗi cho thiên nhiên 
→ Vị kỉ, mù quáng khi không nhận ra chính mình đã thúc đẩy thiên tai, thảm họa.

- Văn học nhắc nhở con người lắng nghe tiếng nói của tự nhiên: 
+ Lời của trái đất không phải là câu trả lời mà là những câu hỏi ngược lại con người, liệt kê những tổn thương mà con người đã gây ra cho tự nhiên – những nỗi đau âm ỉ chưa bao giờ được cất lời. 
+ Những câu hỏi của trái đất là lời cất tiếng muộn màng để tố cáo tội ác của con người, để thức tỉnh con người về nguyên nhân gây nên bất hạnh cho chính con người.

- Văn học nhắc con người về vị thế cân bằng với tự nhiên: 
+ Duy trì trạng thái cân bằng, bình đẳng giữa con người và tự nhiên, đó là cách trái đất và con người chung sống hòa hợp “Ta nương tựa vào nhau”
+ Sự tàn phá lẫn nhau, mà khơi mào là con người tàn phá thiên nhiên, phá vỡ vị thế cân bằng, tự cho mình chiếm vị thế thượng tôn “Nay có vẻ đã không còn cần nhau nữa”; hậu quả sẽ còn có những cái rùng mình, sự tổn thương lẫn nhau nếu con người không tìm lại vị thế cân bằng với tự nhiên: Đất rùng mình phận đất… Người rùng mình phận người… 

(HS có thể bổ sung một số tác phẩm tiêu biểu, phù hợp làm rõ cho vấn đề nghị luận)
	3,5


	* Đánh giá

- Qua bài thơ, ta nhận thấy:

+ Văn học giúp con người từ bỏ cái nhìn vị kỉ khi chỉ hướng đến quyền lợi của bản thân, lấy con người làm trung tâm. 

+ Văn học hướng con người đến việc lấy tự nhiên làm trung tâm; đích hướng tới là trân trọng tự nhiên, bảo vệ tự nhiên, cân bằng con người với tự nhiên, lắng nghe và thấu hiểu tiếng nói của tự nhiên.

- Bài thơ đặt ra vai trò của nhà văn trong quá trình sáng tạo và người đọc trong quá trình tiếp nhận.
	0,5



	d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	1,0



	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu. 
	0,5


Hết./.


